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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: .......................................................
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tin học căn bản - Mã học phần: 20010
2. Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Võ Quốc Tuấn
· Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
· Địa chỉ liên hệ: 225 Nguyễn Thông – Phú Hài – Phan Thiết – Bình Thuận
· ĐT: 0983090917; email: vqtuan@upt.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Mạng, phần cứng, phần mềm
3.2. Họ và tên: Đỗ Thị Kim Dung
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: 225 Nguyễn Thông – Phú Hài – Phan Thiết – Bình Thuận
· ĐT: 0987876917; email: dtkdung@upt.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ sở dữ liệu, phần mềm
4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về công nghệ thông tin, về phần cứng, các phần mềm ứng dụng trong công tác văn phòng, mạng máy tính và Internet.

Sau khi kết thúc môn sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin, mạng máy tính,.. để tiếp tục học các môn tin học ứng dụng trong chuyên ngành và sử dụng máy tính phục vụ cho công việc khác cũng như tiếp thu được những kỹ năng sử dụng máy tính thông qua việc sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng và Internet.
8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

· Kiến thức: 
CR1. Cơ bản về hệ điều hành

CR2. Cơ bản về MS word
CR3. Cơ bản về MS excel

CR4. Cơ bản về MS powerpoint
CR5. Các kỹ thuật trên internet

· Kỹ năng: 
S1. Thành thạo với hệ điều hành window
S2. Biết cách soạn thảo văn bản

S3. Biết làm việc trên bản tính với các hàm cơ bản
S4. Thành thạo trên internet

S5. Biết cách trình chiếu 

· Thái độ:
A1. Sinh viên nghe giảng lý thuyết đầy đủ
A2. Sinh viên đọc các tài liệu tham khảo
A3. Sinh viên làm đầy đủ các bài tập, đồ án môn học
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

R1. Thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới trong hệ điều hành, microsoft office
R2. Hình thành cách quan sát, phân tích và cách xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm bài
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về tin học, về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng một số hệ điều hành thông dụng (MS DOS, WINDOWS) và khai thác mạng máy tính nhằm giúp cho người học  hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động của mình sau này
9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1 
	Đại cương về tin học
	· Thông tin và xử lý thông tin

· Hệ thống máy tính

· Bảo vệ máy tính
	4
	4
	
	
	
	CR1, CR2
A1, A2, A3

R1, R2

	2 
	Hệ điều hành Windows
	· Tổng quan hệ điều hành Windows

· Windows

· Windows Explorer

· Một số ứng dụng trong Windows
	4
	4
	
	
	
	CR1,CR2,R1
A1, A2, A3

	3 
	Microsoft Word
	· Các thao tác cơ bản

· Định dạng văn bản

· Bảng biểu

· Đồ họa

· Định dạng trang và in ấn

· Các công cụ tiện ích
	12
	4
	
	4
	
	CR1, CR2

CR5

S1, S2
A1, A2, A3,
R1, R2

	4 
	Microsoft Excel
	· Các thao tác cơ bản

· Định dạng dữ liệu

· Các hàm thông dụng trong Excel

· Cơ sở dữ liệu trong bảng tính

· Biểu đồ bảng tính

· In ấn
	16
	10
	
	6
	
	CR3,
S1,S2,
A1, A2, A3,
R1, R2



	5 
	Internet
	· Một số kiến thức về mạng

· Internet

· Sử dụng một số dịch vụ Internet
	4
	2
	
	2
	
	CR5

S3,S4, A1, A2, A3,
R1, R2

	6 
	Microsoft Powerpoint
	· Giới thiệu

· Các thao tác thêm, xóa slide, chèn hình ảnh

· Sử dụng định dạng Themes có sẵn

· Định dạng Background

· Thiết lập hiệu ứng

· Cách tổ chức bài thuyết trình
	5
	3
	
	2
	
	CR4, CR5,

S5, A1, A2, A3,R1R2


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

· Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

· Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.

· Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng
· Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên  phải ghi chép thêm. 
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Vào buổi thứ 8, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 30% tổng số điểm

· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi kết thúc học phần chiếm 60%
11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thuyết trình
	2
	

	Bài tập
	5
	

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
· Bùi Thế Tâm, 2007, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Giao thông vận tải.
· Trần Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn và Hoàng Phương, 2010, Giáo trình Microsoft Officen NXB Thống Kê
12.2 Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Văn Linh, Lâm Hoài Bảo, 2005. Tin học đại cương, NXB Giáo dục

· Hoàng Đức Hải, Nguyễn Đình Tê, 2000. Giáo trình Windows, Word, Excel, NXB Giáo dục.

· Phạm Hồng Thái, 2008. Giáo trình thực hành tin học cơ sở, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
12.3. Tư liệu trực tuyến:

· http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/tin-hoc-van-phong/tin-hoc-can-ban/file_goc_782836.pdf
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: 
BUỔI 1 (4 tiết)     
Đại cương về tin học


 
Nội dung
· Thông tin và xử lý thông tin

· Hệ thống máy tính

· Bảo vệ máy tính
Phương pháp

· Giảng bài

· Minh họa ví dụ trên máy tính

· Kiểm tra trắc nghiệm kiến thức

· Hướng dẫn cách làm việc và học nhóm

· Hướng dẫn tìm hiểu tài liệu trên mạng
Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 1
Kết quả mong muốn
· Sinh viên hiểu cơ bản về tin học
BUỔI 2 ( 4 tiết)  Hệ điều hành Windows
Nội dung

· Tổng quan hệ điều hành Windows

· Windows

· Windows Explorer

· Một số ứng dụng trong Windows
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ nhất. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 2
Kết quả mong muốn
· Quản lý được hệ điều hành
BUỔI 3 ( 4 tiết)  Microsoft Word
Nội dung

· Các thao tác cơ bản

· Định dạng văn bản

· Bảng biểu
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ hai
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 3
Kết quả mong muốn

· Định dạng được văn bản, bảng biểu
BUỔI 4 ( 4 tiết)  Microsoft Word (tt)
Nội dung

· Đồ họa

· Định dạng trang và in ấn

· Các công cụ tiện ích
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ ba
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 
Kết quả mong muốn

· Biết được đồ họa
· Định dạng được trang in

· Biết các tiện ích

BUỔI 5 ( 4 tiết)  Microsoft Word (tt)
Nội dung

· Các công cụ tiện ích

Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ tư
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 

Kết quả mong muốn

· Biết các tiện ích

BUỔI 6 ( 4 tiết)  Microsoft Excel
Nội dung

· Các thao tác cơ bản

· Định dạng dữ liệu

Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ năm
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 4
Kết quả mong muốn

· Biết được định dạng dữ liệu, các hàm thông dụng
BUỔI 7 ( 4 tiết)  Microsoft Excel (tt)
Nội dung

· Các hàm thông dụng trong Excel

Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ sáu
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 4

Kết quả mong muốn

· Biết được định dạng dữ liệu, các hàm thông dụng
BUỔI 8 ( 4 tiết)  
Microsoft Excel 



Nội dung

· Cơ sở dữ liệu trong bảng tính

· Biểu đồ bảng tính

Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ bảy
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 4
Kết quả mong muốn

· Hiểu được cơ sở dữ liệu trong bảng tính
· Biết in ấn
· Biết biểu đồ
BUỔI 9 ( 4 tiết)  
Microsoft Excel (tt)
 


Nội dung

· In ấn

Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ tám
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 4

Kết quả mong muốn

· Biết in ấn
· Biết biểu đồ
BUỔI 10 ( 4 tiết)  
Internet   



Nội dung

· Một số kiến thức về mạng

· Internet

· Sử dụng một số dịch vụ Internet
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ chín
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 5
Kết quả mong muốn

· Sử dụng thành thạo internet
BUỔI 11 ( 5 tiết)  
Microsoft Powerpoint


Nội dung

· Giới thiệu

· Các thao tác thêm, xóa slide, chèn hình ảnh

· Sử dụng định dạng Themes có sẵn

· Định dạng Background

· Thiết lập hiệu ứng

· Cách tổ chức bài thuyết trình
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của buổi thứ mười
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

· Minh họa ví dụ trên máy tính

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 6
Kết quả mong muốn

· Xây dựng được bài thuyết trình
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: Thực hành – Được sử dụng tài liệu






Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2017 

Người soạn thảo





Trưởng BMCB

            Võ Quốc Tuấn
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